	
	
	Phụ lục 01
BẢNG RÀ SOÁT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, SOẠN THẢO, THẨM ĐỊNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA BỘ TƯ PHÁP/SỞ TƯ PHÁP CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

(Số liệu tính đến ngày 01/07/2017)
	

	STT
	ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

(1)
	GIỚI TÍNH

(2)
	THỜI GIAN LÀM CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, SOẠN THẢO, THẨM ĐỊNH VBQPPL

(3)
	TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

(4)
	CHUYÊN NGÀNH

 ĐÀO TẠO

(5)
	THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, SOẠN THẢO, THẨM ĐỊNH VBQPPL

(6)
	NHU CẦU ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

(7)
	THỜI HẠN ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

(8)

	
	
	Nam
	Nữ
	Số năm công tác
	Trung cấp, cao đẳng


	Đại học
	Sau đại học
	Đào tạo luật
	Chuyên ngành khác
	Xây dựng chính sách
	Tham gia soạn thảo VBQPPL
	Tham gia thẩm định VBQPPL
	Kiến thức về pháp luật
	Kỹ năng XDCS, soạn thảo, thẩm định VBQPPL
	Dài hạn
	Ngắn hạn

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Ghi số lượng vào các ô tương ứng trong bảng rà soát.

(1) Ghi rõ đơn vị công tác (Đơn vị công tác và cơ quan quản lý trực tiếp); Đối với các đơn vị có cấp phòng thì đề nghị rà soát theo từng phòng, ghi rõ số lượng đồng thời điền tổng số vào ô cuối của bảng; (Ví dụ, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật có 05 phòng, mỗi phòng có 7 công chức thì rà soát và thống kê theo từng phòng và cộng tổng ở ô cuối cùng);
(2) Ghi rõ số lượng nam, nữ tham gia xây dựng chính sách, soạn thảo, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật vào ô tương ứng;

(3) Ghi rõ số năm công tác xây dựng chính sách, soạn thảo, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật của từng người;

(4) Ghi rõ số lượng người có bằng trung cấp, cao đẳng, đại học, sau đại học. Trường hợp có nhiều bằng cấp thì lấy bằng cao nhất;

(5) Trường hợp có cả bằng luật và bằng khác thì thống kê và ghi tổng số vào cả 2 ô; 

(6) Trường hợp vừa tham gia xây dựng chính sách, vừa soạn thảo, thẩm định thì đề nghị ghi tổng số vào cả 3 ô;
(7) Trường hợp có nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cả về kiến thức và kỹ năng xây dựng chính sách, soạn thảo, thẩm định thì thống kê và ghi vào cả 2 ô;
(8) Thời gian đào tạo, bồi dưỡng nếu có nhu cầu thì thống kê và ghi vào vào cả 2 ô.

Phụ lục 02
BẢNG RÀ SOÁT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, SOẠN THẢO, THẨM ĐỊNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT Ở CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ
 (Số liệu tính đến 01/7/2017)
	STT
	CƠ QUAN QUẢN LÝ TRỰC TIẾP
(1)
	ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

(2)
	TỔNG SỐ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, SOẠN THẢO, THẨM ĐỊNH VBQPPL

(3)
	GIỚI TÍNH

(4)
	THỜI GIAN LÀM CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, SOẠN THẢO, THẨM ĐỊNH VBQPPL

(5)
	TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

(6)
	CHUYÊN NGÀNH

 ĐÀO TẠO

(7)
	THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, SOẠN THẢO, THẨM ĐỊNH VBQPPL

(8)
	NHU CẦU ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

(9)

	
	
	
	
	Nam
	Nữ
	Số năm công tác

	Trung cấp, cao đẳng


	Đại học
	Sau đại học
	Đào tạo luật
	Chuyên ngành khác
	Xây dựng chính sách
	Tham gia soạn thảo VB
QPPL
	Tham gia thẩm định VB
QPPL
	Kiến thức về pháp luật
	Kỹ năng XDCS, soạn thảo, thẩm định VBQPPL
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	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Ghi số lượng vào các ô tương ứng trong bảng rà soát.

(1) Ghi rõ Cơ quan quản lý trực tiếp;
(2) Ghi rõ đơn vị công tác; Đối với các đơn vị có cấp phòng thì đề nghị rà soát theo từng phòng và ghi số lượng theo phòng đồng thời ghi tổng số vào ô cuối bảng; (Ví dụ, Vụ pháp chế  của Bộ có 4 phòng, mỗi phòng 7 người; Vụ pháp chế tổng cục có 5 phòng; các vụ, cục khác có hoạt động xây dựng chính sách, soạn thảo văn bản đề nghị rà soát và thống kê cụ thể theo phòng và cộng tổng số ở ô cuối cùng);
(3) Ghi rõ tổng số cán bộ, công chức tham gia xây dựng chính sách, soạn thảo, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật; tham gia thẩm tra văn bản quy phạm pháp luật nếu làm việc tại Văn phòng Chính phủ;
(4) Ghi rõ số lượng nam, nữ tham gia xây dựng chính sách, soạn thảo, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật vào ô tương ứng; tham gia thẩm tra văn bản quy phạm pháp luật nếu làm việc tại Văn phòng Chính phủ;
(5) Ghi rõ số năm công tác xây dựng chính sách, soạn thảo, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật của từng người; số năm tham gia thẩm tra văn bản quy phạm pháp luật nếu làm việc tại Văn phòng Chính phủ;

(6) Ghi rõ số lượng người có bằng trung cấp, cao đẳng, đại học, sau đại học. Trường hợp một người có nhiều bằng thì lấy bằng cao nhất;

(7) Trường hợp có cả bằng luật và bằng khác thì thống kê và ghi tổng số vào cả 2 ô; 
(8) Trường hợp vừa tham gia xây dựng chính sách, vừa soạn thảo, thẩm định thì đề nghị ghi tổng số vào cả 3 ô;
(9) Trường hợp có nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cả kiến thức về pháp luật và kỹ năng xây dựng chính sách, soạn thảo, thẩm định, thẩm tra thì thống kê và ghi vào cả 2 ô.
Phụ lục 03
BẢNG RÀ SOÁT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, SOẠN THẢO, THẨM ĐỊNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT Ở CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH (trừ Sở Tư pháp)
(Số liệu tính đến 01/7/2017)
	STT
	CƠ QUAN QUẢN LÝ TRỰC TIẾP
(1)
	ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

(2)
	TỔNG SỐ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, SOẠN THẢO, THẨM ĐỊNH VBQPPL

(3)
	GIỚI TÍNH

(4)
	THỜI GIAN LÀM CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, SOẠN THẢO, THẨM ĐỊNH VBQPPL

(5)
	TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

(6)
	CHUYÊN NGÀNH

 ĐÀO TẠO

(7)
	THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, SOẠN THẢO, THẨM ĐỊNH VBQPPL

(8)
	NHU CẦU ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

(9)

	
	
	
	
	Nam
	Nữ
	Số năm công tác
	Trung cấp, cao đẳng


	Đại học
	Sau đại học
	Đào tạo luật
	Chuyên ngành khác
	Xây dựng chính sách
	Tham gia soạn thảo VB
QPPL
	Tham gia thẩm định VB
QPPL
	Kiến thức về pháp luật
	Kỹ năng XDCS, soạn thảo, thẩm định VBQPPL
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	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Ghi số lượng vào các ô tương ứng trong bảng rà soát.

(2) Ghi rõ Cơ quan quản lý trực tiếp;
(2) Ghi rõ đơn vị công tác; Đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có cấp phòng thì đề nghị rà soát theo từng phòng và ghi số lượng theo phòng đồng thời ghi tổng số vào ô cuối bảng;
(3) Ghi rõ tổng số cán bộ, công chức tham gia xây dựng chính sách, soạn thảo, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật;

(4) Ghi rõ số lượng nam, nữ tham gia xây dựng chính sách, soạn thảo, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật vào ô tương ứng;
(5) Ghi rõ số năm công tác xây dựng chính sách, soạn thảo, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật của từng người; 

(6) Ghi rõ số lượng người có bằng trung cấp, cao đẳng, đại học, sau đại học. Trường hợp một người có nhiều bằng thì lấy bằng cao nhất;
(7) Trường hợp có cả bằng luật và bằng khác thì thống kê và ghi tổng số vào cả 2 ô; 
(8) Trường hợp vừa tham gia xây dựng chính sách, vừa soạn thảo, thẩm định thì đề nghị ghi tổng số vào cả 3 ô;
(9) Trường hợp có nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cả kiến thức về pháp luật và kỹ năng xây dựng chính sách, soạn thảo, thẩm định thì thống kê và ghi vào cả 2 ô.
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